BÀI TẬP ANKAN- ANKEN- AKADIEN
BIẾT 

Câu 1. Công thức của ankan là 


A. CnH2n+2 (n ≥1)
B. CnH2n -2 (n ≥3)
C. CnH2n (n ≥2)
D. CnH2n - 2 (n ≥2)
Câu 2. Công thức của anken là 


A. CnH2n+2 (n ≥1)
B. CnH2n -2 (n ≥3)
C. CnH2n (n ≥2)
D. CnH2n - 2 (n ≥2)

Câu 3. Công thức của ankađien là 


A. CnH2n+2 (n ≥1)
B. CnH2n -2 (n ≥3)
C. CnH2n (n ≥2)
D. CnH2n - 2 (n ≥2)

Câu 4. Công thức của ankin là 


A. CnH2n+2 (n ≥1)
B. CnH2n -2 (n ≥3)
C. CnH2n (n ≥2)
D. CnH2n - 2 (n ≥2)
Câu 5. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH2 
B. CH3-CH=CH-CH3
C. CH2=CH-CH3
D.CH2=CH-CH2-CH3
Câu 6. Cho hợp chất sau: CH3- CH2- CH3 +Cl2 --> X + HCl . X là (X là sản phẩm chính )


A. CH2Cl- CH2- CH3
B. CH3- CHCl- CH3
C. CH2=CH- CH3
D. CH3- CH2- CH2Cl
Câu 7. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng?


A. CH3-C≡C-CH3
B. CH2=CH2

C. CH3-CH2-CH3
D. CH≡C-CH3
Câu 8. Số đồng phân của anken có công thức C5H10 (không tính đồng phân hình học)

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 9. Số đồng phân của ankan có công thức C5H12 

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 10. Số đồng phân của ankin có công thức C5H8 

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 11. Iso butan có công thức cấu tạo là


A. CH3-CH(CH3)-CH3
B. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C. CH3-C(CH3)2-CH3

D. CH3-CH(C2H5)-CH3
Câu 12. Axetilen có công thức cấu tạo là


A. CH2=CH2

B.CH≡CH
C. CH3-CH3

D. CH3 -C≡CH

Câu 13. Cho phản ứng sau:CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 --> X + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là

A. AgC≡C-CH3
B. AgC≡CAg-CH3 
C. CH≡C-C Ag3
D. AgC≡C-CAg3

Câu 14. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. CH4 
B. C2H6
C. C3H8
D. C4H10
Câu 15. Phản ứng đặc trưng của ankan là


A. cộng. 
B. thế. 

C. hóa hợp. 
D. cháy. 

HIỂU 

Câu 16. Phản ứng thế giữa 2-metyl butan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

A.2
              B.3
              C.4
                 D.5

Câu 17: Khi clo hóa một ankan thu đư​ợc hỗn hợp 2 dẫn xuất monoclo và 4 dẫn xuất điclo. Công thức cấu tạo của ankan là :


A. CH3CH2CH3.

B. (CH3)2CHCH2CH3


C. (CH3)3C-CH2CH3

D. CH3CH2CH2CH3
Câu 18: Một ankan tạo được một dẫn xuất monoclo có %Cl là 55,04%. Ankan này có CTPT là:

A. CH4


B. C2H6


C. C3H8


D. C4H10
Câu 19: Hỗn hợp X gồm 2 anken khi hiđrat hoá chỉ cho hỗn hợp A gồm 2 ancol Y là: 

A. CH2=CH2 và CH2=CH-CH3                         B. CH3-CH=CH-CH3 và CH3-CH=CH2
C. CH​2=CH2 và CH3-CH=CH-CH3                  D. (CH3)2C=CH2 và CH3-CH=CH-CH3
Câu 20: Khi điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ rượu etylic có H2SO4 đặc và 1700C thường có lẫn CO2 và SO2. Để làm sạch etilen cần dùng:

A. Dung dịch Br2 dư                                               B. Dung dịch NaOH dư    

C. Dung dịch Na2CO3 dư                                        D. Dung dịch KMnO4 dư

Câu 21: Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất. CTCT của X là: 

A. CH2=CHCH2CH3                                 B. CH3CH=CHCH3
C. CH2=C(CH3)2                                      D. CH3CH=C(CH3)2
Câu 22: Khi cho isopren tác dụng với HCl (theo tỉ lệ 1:1) thu được số sản phẩm là:

A. 2                   B. 3                     C. 4                          D. 5

Câu 23: Trong các hidrocacbon mạch hở sau: C4H10; C4H8; C3H4; C4H6. Chọn hidrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3:

A. C4H10; C4H8          B. Chỉ có C3H4                C. Chỉ có C4H6          D. C3H4 và C4H6
Câu 24: Gọi tên ankin sau: C6H5-CH2-CH2-C≡CH

A. 4-phenyl But-1-in                                     B. 1-phenyl But-3-in

C. 1-phenyl pent-4-in                                   D. 1-phenyl But-4-in

Câu 25: Chọn mệnh đề đúng:

1. ankin là hidrocacbon không no chứa 2 liên kết đôi.

2. chỉ có ankin mới có công thức chung CnH2n-2
3. Chỉ có các ankin có nối ba ở đầu mạch mới phản ứng với AgNO3/NH3
4. Ankin là hidrocacbon không no, mạch hở chứa 1 liên kết ba.

5. Tất cả các ankin hợp nước (có xúc tác) đều tạo thành andehit.
A. 1,2,3,4              
B. 2,3,5              
C. 2,3,4                     D. 3,4
Câu 26. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Br2?

  
 A.C2H2, C2H4, C3H6

B. C2H4, C2H6, C4H4.    


C.C2H2, C2H6, C3H6

D.C4H6, CH4, C3H4
VẬN DỤNG THẤP 
Câu 27:  Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g một ankan A thu được 11g CO2 và 5,4g nước. Khi clo hóa A theo tỉ lệ mol 1:1 tạo thành dẫn xuất monoclo duy nhất . CTCT của A là:

A. CH3CH2CH2CH2CH3


B. (CH3)2CHCH2CH3


C. (CH3)3CCH2CH3



D. (CH3)4C

Câu 28: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa. CTPT X 

A. C2H6

B. C4H10

C. C3H6

D. C3H8
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? 

A.37,5g 

B. 52,5g

C. 15g


D.42,5g

Câu 30:  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy m có giá trị là:

A. 2 gam.
        
B. 4 gam.

   C. 6 gam.
    
D. 8 gam.

Câu 31: Cho 1,12 gam anken cộng hợp vừa đủ với Brom, thu được 4,32 gam sản phẩm. Công thức phân tử của anken là:

A. C3H6                     B. C2H4                    C. C5H10                  D. C4H8
Câu 32: Cho 0,3 mol hỗn hợp propin và 1 ankin X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol AgNO3/NH3. Trong các chất sau, chất nào có thể là X để phù hợp với điều kiện bài:

A. Axetilen                   B. But-1-in                C. But-2-in           D. Pent-1-in

Câu 33. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hidrocacbon A cần 6 thể tích oxi, sinh ra 4 thể tích CO2. A làm mất màu nước brom và có đồng phân hình học. Cho biết tên của A ?  


A. but-1-en         B. but-2-en 
C. pent-2-en  
D. 2-metylpropen
Câu 34: Đốt cháy hỗn hợp 3 đồng đẳng của ankin ta thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số mol ankin bị cháy là:

A. 0,15                       B. 0,25                    C. 0,08              D. 0,05
Câu 35. Cho 17,92 lít (tc) hhợp X gồm metan và anken A sục vào bình chứa ddịch Br2 (dư) thấy khối lượng bình tăng 16,8g và khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy htoàn thì thu được 8,8g CO2. 

Công thức phân tử của A là

A. C3H6                     B. C2H4                    C. C5H10                  D. C4H8
Câu 36. Cho 2,24 lít (tc) hiđrocacbon không no mạch hở X, thể khí ở điều kiện thường tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch Br2 0,5M; kết thúc pư khối lượng bình brom tăng 5,4g. X có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. CTCT thu gọn của X là 


A. CH2=CH-CH=CH2. 
  

B. CH3-C≡CH.
     

C. CH2=C=CH2.                 



D. CH3-CH2-C≡CH.
VẬN DỤNG CAO 

Câu 37. Dẫn 6,72 lít hhợp X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 24,0g kết tủa. Thành phần % theo thể tích  của propan, etilen và axetilen lần lượt là


A.25%, 41,67%, 33,33%

B. 25%,33,33%, 41,67%.


C.25%, 50%, 25%


D. 30%, 30%, 40%
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, ta thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của 2 hiđrocacbon trên là:

A. C2H4 và C4H8.                               
B. C2H2 và C4H6.

C. C3H4 và C5H8.
                  
D. CH4 và C3H8

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:

A. CH4 và C2H6.
                        B. C2H6 và C3H8.


C. C3H8 và C4H10.


D. C4H10 và C5H12
Câu 40.  Hỗn hợp X có thể tích bằng 11,2 lít (đktc) gồm hai anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Khi cho X đi qua nước brom dư thì khối lượng bình brom tăng 15,4 gam. Xác định CTPT và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X:

A. C2H4 0,3 mol và C3H6 0,2 mol                    B. C2H4 0,2 mol và C3H6 0,3 mol

C. C2H4 0,4 mol và C3H6 0,1 mol                    D. C3H6 0,2 mol và C4H8 0,3 mol

